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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Đ ng  ong Ho n 

                                                   B   T  n Th    ch T  ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Th  Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 

11 – Th nh phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 11 – Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đo n Văn H ng – Kiểm sát viên 

        thán    n m  2026  t i t   s  Tòa án nhân dân Khu vực    – Th nh 

phố Hồ Chí Minh   t    s  th m c n  khai v  án h nh sự th   ý số   /2026/T ST-

HS n       thán  0  n m 2026  th    u  t   nh  ưa v  án  a   t    số   /2026/ 

    - HSST n    0  thán    n m 2026   ối v i    cá :  

Nguyễn Th nh H, sinh n    2  thán   0 n m  9 6  t i: TP . Hồ Chí Minh; 

hộ kh u thườn  t ú:   0W3, khu phố     ã    TP . Hồ Chí Minh  n i   khi      t: 

Kh n   n   nh   i i tính:  am  n h  n hi p: Tự d   t  nh  ộ v n h á: 02/ 2   uốc 

t ch: Vi t  am  Dân tộc: Kinh  T n  iáo: Không; Con ông:   u ễn V n S và bà: 

Ca  Th  B  T ư c  â  sốn  chun  v i  ê Th    ọc T v  có 02 c n  c n   n sinh 

n m  999   c n nhỏ sinh n m 200   ti n sự: Kh n ;  

Ti n án: 

- Bản án số   /HSST n      / /200   Tòa án nhân dân th   ã B    a  t nh 

B    a – V n  T u tu ên ph t  6 thán  t   v  tội  T ộm c p t i sản    ã ch p hành 

  n  h nh ph t t  09/02/200    ã  ón  án phí  nhưn  chưa thực hi n n hĩa v   ồi 

thườn  dân sự. 

- Bản án số  0/200 /HSST n    2 /  /200   Tòa án nhân dân t nh B    a - 

V n  T u tu ên ph t 09 n m t   v  tội  Cư p  i t t i sản  v  0  n m t   v  tội 

 T ộm c p t i sản   t n  hợp h nh ph t       n m t    ã ch p h nh   n  h nh ph t 

t    /09/20 9   ã  ón  án phí  nhưn  chưa thực hi n n hĩa v   ồi thườn  dân sự. 

Nhân thân:  

- Bản án số  0/HSST n    09/ / 996  Tòa án nhân dân hu  n   n    t  

t nh B    a – V n  T u  tu ên ph t   thán  t   v  tội  T ộm c p t i sản c a c n  

dân . 
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- Bản án số  0 /HSST n      / 2/ 99   Tòa án nhân dân hu  n   n    t  

t nh B    a – V n  T u  tu ên ph t    thán  t   v  tội  T ộm c p t i sản c a c n  

dân    ã ch p h nh   n  h nh ph t t  v  án phí HSST n      / /2009. 

- Bản án số   /HSST n    26/0 /2000  Tòa án nhân dân th   ã B    a  t nh 

B    a – V n  T u  tu ên ph t 2  thán  t   v  tội  T ộm c p t i sản c a c n  

dân . 

- Bản án số 2 /2026/HSST n    06/02/2026  Tòa án nhân dân Khu vực    – 

Th nh phố Hồ Chí Minh  tu ên ph t    thán  t   v  tội  T ộm c p t i sản . 

B    t n    29/9/202   hi n    t m  iam t i Phân t  i t m  iam P  T  i t m 

 iam số   – C n  an Th nh phố H. (Có mặt)  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ch  B i Th  H   sinh n m  990.   a 

ch : D  ườn  B  phườn  T  Th nh phố Hồ Chí Minh. (V n  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Th   các t i  i u có t  n  hồ s  v  án v  diễn  i n t i phiên tòa  nội dun  v  

án  ược tóm t t như sau: 

Kh ản   6  iờ  0 phút n    2 /09/202   t  n  quá t  nh tuần t a t i khu vực 

 ườn     phườn  P  Th nh phố Hồ Chí Minh  T  c n  tác  6  Công an Thành 

phố H phát hi n   u ễn Thanh H  i u khiển    m  t  hi u H nda Visi n m u  ỏ  

  n  iển số  2K -  2. 2  có  iểu hi n n hi v n.  ua kiểm t a    u ễn Thanh H 

kh n   u t t  nh  ược  i   tờ t   thân   i     n  ký   .    có số má  

JF  E026 29   còn số khun  c a    có d u hi u    t    óa nên  ưa   u ễn 

Thanh H v  t   s    m vi c. 

 ua t a cứu th n  tin phư n  ti n th   số má     m  t  t ên  C  T xác 

  nh ch  s  hữu    ch  B i Th  H . Th   ch  H1  Chi c    m  t  hi u H nda 

Visi n có số má  JF  E026 29   số khun    0 EY26 20    iển số   n  ký 

72C1-69 .6     t i sản thuộc qu  n s  hữu c a ch .      09/09/202   cha  ẻ c a 

ch  H1 mượn     ể s  d n . Sau  ó      ối tượn  t ộm c p chi c    t i khu vực 

 ần c a h n    số B   ườn  C  phườn  P  Th nh phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, gia 

  nh ch  H1 kh n  t  nh  á  c  quan C n  an. 

T i C  quan  i u t a    u ễn Thanh H khai nh n: Kh ản  thán  9/202   t i 

khu vực B  phườn  V  Th nh phố Hồ Chí Minh. H  ược một n ười   n qu n  i t 

t ư c  â  tên T1 (chưa    nhân thân  ai   ch)  ưa ch  chi c    m  t  nêu t ên  ể s  

d n      kh n  có  iển số. T1 nói v i H chi c    m  t  n      d  T1 t ộm c p m  

có  d  có nhu cầu s  d n  nên H  ồn  ý nh n chi c    t ên. Sau  ó  H  ã ti n h nh 

t    óa số khun  c a    v    n  ặp   u ễn Th  Tâm    nhờ  hư  ặt mua 0   iển 

số    t ên m n   ã hội  ể   n v       ể s  d n . Sau  ó  N  ã s  d n  t i kh ản 

Fac    k cá nhân  ặt mua  ược  iển số    m  t   2K -  2. 2 qua m n  v i  iá 

 00.000 ồn .  hư khai kh n   i t m c  ích c a H      n  iển số  iả chi c    d  

ph m tội m  có  ể s  d n . Sau  ó  H s  d n  chi c    t ên   n n    2 /09/202  

th     C  quan chức n n  phát hi n  thu  iữ phư n  ti n t ên. 
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T i Bản k t  u n  iám   nh số  02 /2 /K -KTHS n      / 0/202  c a 

Phòng K Công an T k t  u n v  phư n  ti n cần  iám   nh: Kh n   ác   nh  ược 

số khun  n u ên th    số má  hi n t i    số má  n u ên th  . 

T i Bản k t  u n  iám   nh số   0 /2 /K -KTHS n    2 / 0/202  c a 

Phòng K Công an T k t  u n: Biển số  2K -  2. 2     iển số  iả. 

T i  ản k t  u n   nh  iá số 0 /K -H  GTS n     0/  /202  c a Hội 

 ồn    nh  iá t i sản t  n  tố t n  h nh sự UB D phườn  V  Th nh phố Hồ Chí 

Minh  k t  u n: 0  (một)     m  t  hi u H nda Visi n m u  ỏ số khun : 

  0 EY26 20   số má : JF  E026 29  ( ã qua s  d n ) t i thời  iểm    chi m 

   t có  iá t  :   .000.000 ồn . 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: 

- C  quan C n  an thu  iữ v t chứn :  0     má  hi u H nda Visi n m u 

 ỏ  kh n    n  iển số  có số má : JF  E026 29   số khun : Kh n   ác   nh v  

0   iển số     2K -432.72; 

-     ý v t chứn :   

  C  quan  i u t a  ác minh   ác   nh 0     má  hi u H nda Visi n m u  ỏ 

   t i sản thuộc s  hữu hợp pháp c a ch  B i Th  H  nên  ã  a  u  t   nh     ý v t 

chứn  t ả   i ch  ch  H1. 

  0   iển số     2K -  2. 2  chu ển Phòn  thi h nh án dân sự khu vực     

Th nh phố Hồ Chí Minh  ả  quản chờ     ý. 

Bản cá  t  n  số 86/CT-VKS-KV11 ngày 07-01-2026  Vi n Kiểm sát nhân 

dân Khu vực    – Th nh phố Hồ Chí Minh  ã t u  tố    cá    u ễn Thanh H v  

tội  Tiêu th  t i sản d  n ười khác ph m tội m  có  th   qu    nh t i  iểm   

kh ản 2  i u  2  Bộ  u t H nh sự. 

 ối v i h nh vi s  d n   iển số     iả  mua hộ  iển số     iả c a   u ễn 

Thanh H và   u ễn Th  Tâm   chưa      u tố c u th nh tội ph m th   qu    nh 

c a Bộ  u t H nh sự.        / 2/202   C  quan di u t a có v n  ản    n h  Phòng 

C Công an T  a qu  t   nh    ph t vi ph m h nh chính t  n   ĩnh vực  ia  th n  

 ườn   ộ th   qu    nh t i   h    nh số  6 /202 /  -CP  ối v i:   u ễn Thanh 

H  v  h nh vi s  d n   iển số    kh n  d  c  quan  h  nư c có th m qu  n c p  

  u ễn Th  Tâm    v  h nh vi mua   án  iển số    kh n  phải     iển số d  c  

quan  h  nư c có th m qu  n sản  u t h ặc kh n   ược c  quan  h  nư c có 

th m qu  n ch  ph p. 

-  ối v i  ối tượn  tên    T1 (theo H    n ười có  iên quan   n chi c    m  

tô 72C1-69 .6  c a ch  B i Th  H ) C  quan  i u t a ti n h nh  ác minh   m    

    ý sau. 

Tại phiên tòa:  

B  cá    u ễn Thanh H  ã khai nh n v  t  n  ộ h nh vi c a m nh.  
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  i di n Vi n kiểm sát  iữ qu  n c n  tố t i phiên tòa vẫn  iữ n u ên quan 

 iểm t u  tố    cá    u ễn Thanh H v  tội  Tiêu th  t i sản d  n ười khác ph m 

tội m  có  v     n h  Hội  ồn    t   : 

Áp d n   iểm   kh ản 2  i u  2    iểm s kh ản    i u    v   i u    Bộ 

 u t h nh sự.    ph t    cá  Ngu ễn Thanh H t  0  n m 06 thán    n 0  n m t . 

Áp d n   i u  6 Bộ  u t h nh sự  t n  hợp h nh ph t    thán  t  t i Bản án số 

2 /2026/HSST n    06/02/2026 c a Tòa án nhân dân Khu vực    – Th nh phố Hồ 

Chí Minh  ối v i    cá .V  t ách nhi m dân sự: Kh n   êu cầu nên kh n    m 

  t. V      ý v t chứn : T ch thu tiêu h   0   iển số     2K -432.72. 

 B  cá    u ễn Thanh H kh n  t anh  u n     cá   ã th   vi c   m c a m nh 

   vi ph m pháp  u t  tỏ  a  n n n  hối cải v   in Hội  ồn    t    ch     cá   ược 

hư n  mức án nhẹ nh t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên c  s  nội dun  v  án  c n cứ v   các t i  i u t  n  hồ s  v  án  ã  ược 

t anh t n  t i phiên tòa  Hội  ồn    t    nh n   nh như sau:  

[ ] V  h nh vi  qu  t   nh tố t n  c a C  quan  i u t a   i u t a viên  Vi n 

kiểm sát  Kiểm sát viên t  n  quá t  nh  i u t a  t u  tố  ã thực hi n  ún  v  th m 

qu  n  t  nh tự  th  t c qu    nh c a Bộ  u t Tố t n  h nh sự.  uá t  nh  i u t a v  

t i phiên tòa     cá  kh n  có ý ki n h ặc khi u n i v  h nh vi  qu  t   nh c a C  

quan ti n h nh tố t n   n ười ti n h nh tố t n . D   ó  các h nh vi  qu  t   nh tố 

t n  c a C  quan ti n h nh tố t n   n ười ti n h nh tố t n   ã thực hi n   u hợp 

pháp. 

  ối v i sự v n  mặt c a n ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan t i phiên 

tòa:   t th    hồ s  v  án  ã có  ầ      ời khai c a  i di n hợp pháp c a    h i v  

n ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan  sự v n  mặt n   kh n  ảnh hư n    n quá 

t  nh   t    v  nội dun  v  án. C n cứ  i u 292 Bộ  u t tố t n  h nh sự  Hội  ồn  

  t    ti n h nh   t    v n  mặt n ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan.   

 [2] V  h nh vi ph m tội c a    cá : T i phiên tòa     cá    u ễn Thanh H 

 ã khai nh n t  n  ộ h nh vi ph m tội c a m nh.  ối chi u  ời khai nh n c a    

cá  v i  ời khai c a n ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan v  các t i  i u  chứn  

cứ  ã thu th p có t  n  hồ s  v  án    h  n t  n ph  hợp  Hội  ồn    t    có    

c  s   ể  ác   nh:  

Kh ản   6  iờ  0 phút n    2 /09/202   t  n  quá t  nh tuần t a t i khu vực 

 ườn     phườn  P  Th nh phố Hồ Chí Minh  T  c n  tác C n  an Th nh phố H 

phát hi n    cá    u ễn Thanh H  i u khiển    m  t  hi u H nda Visi n m u  ỏ  

  n  iển số  2K -  2. 2  có  iểu hi n n hi v n      cá    u ễn Thanh H không 

 u t t  nh  ược  i   tờ t   thân   i     n  ký    nên  ưa v  t   s    m vi c. 

B  cá    u ễn Thanh H khai nh n: Kh ản  thán  9/202   t i khu vực B, 

phườn  V  Th nh phố Hồ Chí Minh,    cá  H  ược một n ười   n qu n  i t t ư c 

 â  tên T1 (chưa    nhân thân  ai   ch)  ưa ch  chi c    m  t   kh n   iển số nêu 

t ên  ể s  d n   T1 nói v i    cá  H chi c    m  t  n      d  T1 t ộm c p m  có  
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d  có nhu cầu s  d n  nên    cá  H  ồn  ý nh n chi c    t ên. Sau  ó     cá  H  ã 

ti n h nh t    óa số khun  c a      ặt mua 0   iển số    t ên m n   ã hội  ể   n 

v       ể s  d n .  

Qua t a cứu th n  tin phư n  ti n th   số má     m  t  t ên  ch  s  hữu    

ch  B i Th  H   n    09/09/202  chi c       m t t i khu vực  ần c a h n    số B  

 ườn  C  phườn  P  Th nh phố Hồ Chí Minh  t i thời  iểm    chi m    t chi c    

có  iá t     .000.000 ồn . 

H nh vi    cá    u ễn Thanh H  ã thực hi n nêu t ên      u tố c u th nh 

tội  Tiêu th  t i sản d  n ười khác ph m tội m  có      cá  có 02 ti n án   ã tái 

ph m  chưa  ược  óa án tích m    i ph m tội d  cố ý nên thuộc t ườn  hợp  Tái 

ph m n u  hiểm     t nh ti t   nh khun  th   qu    nh t i  iểm   kh ản 2  i u 

 2  c a Bộ  u t H nh sự. 

[ ] V  tính ch t  mức  ộ n hiêm t ọn   ối v i h nh vi ph m tội c a    cá : 

  t tính ch t  mức  ộ d  h nh vi ph m tội c a    cá   ã  â   a    n u  hiểm ch  

 ã hội   ã  âm h i   n qu  n s  hữu t i sản c a n ười khác  ược pháp  u t  ả  v   

 ã t ực ti p  âm ph m t  t tự c n  cộn      cá  có  ầ     n n   ực h nh vi  có 

nh n thức  ã hội  d   i t h nh vi  ã thực hi n    vi ph m pháp  u t nhưn  vẫn thực 

hi n  ảnh hư n    u   n an ninh t  t tự t i   a phư n  v   ã hội. D   ó cần phải 

    ý n hiêm  áp d n  h nh ph t t  có thời h n qu    nh t i  i u    c a Bộ  u t 

H nh sự  mức h nh ph t tư n   ứn  v i tính ch t  mức  ộ n u  hiểm  ối v i h nh 

vi ph m tội c a    cá   ể  iá  d c  iên  v  phòn  n  a chun  v  tội ph m  ã hội. 

Tu  nhiên  c n  cần   m   t  iảm nhẹ một phần h nh ph t ch     cá   ể    cá  

th    ược sự kh an hồn  c a pháp  u t. 

[ ] V  t nh ti t t n  nặn    iảm nhẹ t ách nhi m h nh sự: B  cá    u ễn 

Thanh H th nh kh n khai  á    n n n hối cải v  h nh vi ph m tội c a m nh    t nh 

ti t  iảm nhẹ t ách nhi m h nh sự qu    nh t i  iểm s kh ản    i u    Bộ  u t 

h nh sự.  

[ ] V  t n  hợp h nh ph t: Bản án số 2 /2026/HSST n    06/02/2026  Tòa 

án nhân dân Khu vực    – Th nh phố Hồ Chí Minh  tu ên ph t    cá    u ễn 

Thanh H    thán  t    ản án  ã có hi u  ực  nhưn     cá  chưa thi h nh nên t n  

hợp v i h nh ph t t  n   ản án n    ối v i    cá    u ễn Thanh H. 

 [6] V  t ách nhi m dân sự:   ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan  ã nh n 

  i t i sản  kh n   êu cầu    nên kh n    m   t.  

[ ] V      ý v t chứn  v  án: T ch thu tiêu h  : 0   iển số     2K -  2. 2    

 iả   iên quan t ực ti p   n h nh vi ph m tội c a các    cá . 

 [ ] V  án phí h nh sự s  th m: B  cá  phải nộp th   qu    nh.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   . C n cứ  iểm   kh ản 2  i u  2    iểm s kh ản    i u    v   i u    Bộ 

 u t h nh sự. 
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Tuyên   : B  cá    u ễn Thanh H ph m tội  Tiêu th  t i sản d  n ười khác 

ph m tội m  có    

    ph t    cá    u ễn Thanh H 0  ( a) n m t . 

 C n cứ  i u  6 Bộ  u t h nh sự. T n  hợp h nh ph t    (mười tám) thán  t  

t i Bản án số 2 /2026/HSST n    06/02/2026 c a Tòa án nhân dân Khu vực    – 

Th nh phố Hồ Chí Minh  ối v i    cá    u ễn Thanh H. T n  h nh ph t    cá  

  u ễn Thanh H phải ch p h nh    0  ( ốn) n m 06 (sáu) thán  t   thời h n t  

 ược tính t  n    29 thán  9 n m 202 . 

2. Về trách nhiệm dân sự: Kh n   êu cầu nên kh n    m   t.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp d n   i u    Bộ  u t H nh sự   i u  06 Bộ  u t tố 

t n  h nh sự.  

T ch thu tiêu h  : 0   iển số     iả  có n n t  n    iển kiểm s át  2K -

432.72; 

V t chứn  nêu t ên hi n Phòn  Thi h nh án dân sự khu vực    - Thi hành án 

dân sự Th nh phố H  an  quản  ý th   Biên  ản  ia  nh n v t chứn  số:  0/BB-

PTHADS n    0  thán  0  n m 2026. 

 . Về án ph  hình sự s  thẩm: C n cứ  iểm a kh ản    i u 2  c a   h  

qu  t số  26/UBTV H   n     0/ 2/20 6 c a Ủ   an Thườn  v   uốc hội qu  

  nh v  mức thu  miễn   iảm  thu  nộp  quản  ý v  s  d n  án phí     phí Tòa án. 

B  cá    u ễn Thanh H phải nộp 200.000  (Hai t  m n  n  ồn ). 

5. Về quyền kháng cáo: C n cứ  i u     v   i u     Bộ  u t tố t n  h nh sự 

B  cá    u ễn Thanh H  ược qu  n khán  cá   ản án t  n  thời h n    n    

kể t  n    tu ên án  ể  êu cầu Tòa án nhân dân Th nh phố Hồ Chí Minh   t    

th   th  t c phúc th m.   ười có qu  n  ợi  n hĩa v   iên quan v n  mặt thời h n 

   n     ược tính t  n    nh n  ược  ản án h ặc  ản án  ược niêm   t c n  khai 

th   qu    nh c a pháp  u t.  
 
 

Nơi nhận: 

- TAND Th nh phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Th nh phố Hồ Chí Minh; 

- C CS  i u t a C n  an TP.Hồ Chí Minh; 

- VKS D Khu vực    – TP.Hồ Chí Minh; 

- Phòn  THADS Khu vực     TP.Hồ Chí Minh; 

- Phân t  i t m  iam Phư c Th n   T  i t m  
 iam số  - C n  an TP.Hồ Chí Minh  

- B  cá   n ười có    V    
-  ưu hồ s  v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 


